
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /BVTV- HTQT 

V/v vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu 

riêng xuất khẩu sang Trung Quốc 

         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023 

 Kính gửi:  

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai 

- Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận kết quả cấp mã số đối với vùng trồng 

và cơ sở đóng gói (CSĐG) sầu riêng của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). 

Để việc xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc được thuận lợi, bền vững và không 

ảnh hưởng đến uy tín của sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam, Cục BVTV đề nghị 

các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh (Chi cục) thông báo bằng văn bản cho 

các vùng trồng và CSĐG về mã số đã được GACC cấp, thực hiện công tác quản 

lý, giám sát các mã số này theo quy định (danh sách tại Phụ lục 1 và 2 của công 

văn này).  

2. Đối với vùng trồng, đề nghị Chi cục hướng dẫn và giám sát vùng trồng 

thông tin công khai cho tất cả các hộ tham gia sản xuất tại vùng trồng biết về 

tình trạng phê duyệt và sử dụng mã số vùng trồng. 

3. Đối với CSĐG, đề nghị Chi cục hướng dẫn các đơn vị đã được cấp mã 

số phải tuân thủ đúng các quy định của Việt Nam và Trung Quốc, yêu cầu cơ sở 

thực hiện kiểm tra lô hàng trước khi xuất khẩu để đảm bảo không nhiễm đối tượng 

kiểm dịch thực vật (KDTV) mà Trung Quốc quan tâm. 

4. Các Chi cục KDTV vùng chỉ thực hiện kiểm tra KDTV đối với những lô 

hàng từ các vùng trồng và CSĐG đã có mã số được GACC cấp, bảo đảm tuân thủ 

đúng quy định của Việt Nam và Trung Quốc. Cục sẽ tiếp tục thông báo danh sách 

cập nhật cho các Chi cục khi phía GACC cấp mã số.  

Vậy, Cục BVTV thông báo để các Chi cục biết và thực hiện. Trong quá  

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Cục BVTV 

để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, HTQT (L). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 



PHỤ LỤC 1 

Danh sách vùng trồng sầu riêng đã được GACC phê duyệt mã số 

(Kèm theo công văn số        /BVTV-HTQT ngày    tháng    năm 2023) 

TT 
Tên đã được GACC 

phê duyệt 
Tên tiếng việt Mã số Địa chỉ 

Diện tích 

(ha) 
Thị trường Loại quả 

1.  
Durian HD10 

Sầu riêng HD10 VN-GLOR-

0102 

Thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai  
10,21 

Trung Quốc Sầu riêng 

2.  
Durian HD9 

Sầu riêng HD9 VN-GLOR-

0101 

Thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 
15,65 

Trung Quốc Sầu riêng 

3.  
Durian HD3 

Sầu riêng HD3 VN-GLOR-

0100 

Tổ dân phố 6, Xã Ia Kha, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
10,85 

Trung Quốc Sầu riêng 

4.  
Durian HD4 

Sầu riêng HD4 VN-GLOR-

0099 

Thôn 4, Xã Ia Kha, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 
16,32 

Trung Quốc Sầu riêng 

5.  
Durian HD5 

Sầu riêng HD5 VN-GLOR-

0098 

Dur hamlet, Glar commune, Dak 

Doa district, Gia Lai province 
13,07 

Trung Quốc Sầu riêng 

6.  
Durian HD6 

Sầu riêng HD6 VN-GLOR-

0097 

Dur hamlet, Glar commune, Dak 

Doa district, Gia Lai province 
16,74 

Trung Quốc Sầu riêng 

7.  
Durian HD7 

Sầu riêng HD7 VN-GLOR-

0096 

Thôn 3, Xã Tân Bình, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
20,66 

Trung Quốc Sầu riêng 

8.  
Durian HD8 

Sầu riêng HD8 VN-GLOR-

0095 

Thôn Sơ Trang, xã Hnol, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 

11,12 Trung Quốc Sầu riêng 

9.  
Dai Ngan Durian 6 

Sầu riêng Đại Ngàn 6 VN-GLOR-

00111 

xã Ia Blư, huyện Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 

25,2 Trung Quốc Sầu riêng 



TT 
Tên đã được GACC 

phê duyệt 
Tên tiếng việt Mã số Địa chỉ 

Diện tích 

(ha) 
Thị trường Loại quả 

10.  
Dai Ngan Durian 5 

Sầu riêng Đại Ngàn 5 VN-GLOR-

00110 

Thôn Thiện An, xã Ia Blứ, 

huyện Chư pưh, tỉnh Gia Lai 

33,1 Trung Quốc Sầu riêng 

11.  
Dai Ngan Durian 4 

Sầu riêng Đại Ngàn 4 VN-GLOR-

00109 

xã Ia Blư, huyện Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 

36,3 Trung Quốc Sầu riêng 

12.  
Dai Ngan Durian 3 

Sầu riêng Đại Ngàn 3 VN-GLOR-

00108 

xã Ia Blư, huyện Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
25,1 

Trung Quốc Sầu riêng 

13.  
Dai Ngan Durian 2 

Sầu riêng Đại Ngàn 2 VN–GLOR-

00107 

Thôn Thiện An, xã Ia Blứ, 

huyện Chư pưh, tỉnh Gia Lai 
32,5 

Trung Quốc Sầu riêng 

14.  
Dai Ngan Durian 1 

Sầu riêng Đại Ngàn 1 VN-GLOR-

00106 

Thôn Thiện An, xã Ia Blứ, 

huyện Chư pưh, tỉnh Gia Lai 
25,5 

Trung Quốc Sầu riêng 

15.  Durian HD12-Huong 

Duong Gia Lai one 

member Company 

Limited 

Sầu riêng HD12- Công ty 

TNHH MTV Hướng 

Dương Gia Lai 

VN-GLOR-

00105 

 Thôn 6, xã Chư Prông, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

15,9 Trung Quốc Sầu riêng 

16.  Durian HD11-Huong 

Duong Gia Lai one 

member Company 

Limited  

Sầu riêng HD11- Công ty 

TNHH MTV Hướng 

Dương Gia Lai 

VN-GLOR-

00104 

Thôn Đông Hải, Xã Ia Vê, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

20,6 Trung Quốc Sầu riêng 

 

  



PHỤ LỤC 2 

Danh sách cơ sở đóng gói sầu riêng đã được GACC phê duyệt mã số 

(Kèm theo công văn số        /BVTV-HTQT ngày    tháng    năm 2023) 

TT Tên đã được GACC phê duyệt Tên tiếng việt Mã số Địa chỉ 
Diện tích 

(m2) 
Thị trường Loại quả 

1.  Nafoods Group  
Công ty Cổ phần Nafoods 

Group 

VN-GLPH-

032 

Xã An Phú, TP.Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 
2.112 Trung Quốc Sầu riêng 

2.  

Gia Lai Branch - Dong Giao 

Foodstuff Export Joint Stock 

Company 

Công ty Cổ phần thực 

phẩm xuát khẩu Đồng 

Giao- Chi nhánh Gia Lai 

VN-GLPH-

030 

Xã Đăk Djrang, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
3.500 Trung Quốc Sầu riêng 

3.  
Huong Duong Gia Lai one 

member company limited 

Công ty TNHH MTV 

Hương Dương Gia Lai 

VN-GLPH-

025 

Xã Thắng Lợi, huyện 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
1.499,5 Trung Quốc Sầu riêng 

4.  

HUYEN HAI PROCESSING OF 

EXPORT AGRICULTURAL 

PRODUCTS ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 

Công ty TNHH MTV 

CBNSXK Huyền Hải 

VN- GLPH-

031 

xã A Dơk, huyện Đắk 

Doa, tỉnh Gia Lai 
2.400 Trung Quốc Sầu riêng 
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